
	TR​ƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HOÀ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   DANH SÁCH HỌC SINH DỰ XÉT HOÀN THÀNH CTTH  

	Lớp 5                                                                                              Năm học  2013 - 2014

	S
TT
	Họ và tên
	NT-NS
	Số PC ( Số phiếu ĐT HT HK)
	Con

ông
	Thôn
	Xếp loại HLM cuối năm
	Hạnh kiểm
	XL

GD
	Kết quả

	
	
	
	
	
	
	TV
	Toán 
	KH
	LSĐL
	Đ Đ
	ÂN
	MT
	KT
	TD
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	Đ
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thái Hoà, ngày      tháng 5  năm  2014
	

	
	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	     T/M NHÀ TR​ƯỜNG
	
	


* Chú ý: 

- Không thay đổi mẫu.

- Ở danh sách học sinh HTCTTH nếu có HS xếp loại Học lực yếu thì cắt đi

- GVCN Điền đúng, đầy đủ thông tin vào các cột, các môn học kể cả môn chuyên.
- Nộp 1 bản in và nộp bằng USB (hoặc gửi mail:) Địa chỉ: vuvanthiepth@gmail.com, không gửi mail của trường.

- Chưa được vào điểm, nhận xét đánh giá ở trên phần mềm website của trường.

- Những lớp có HSKT có thêm 1 bộ gồm 2 trang như  bộ của HS khác.
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